
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp

1 2221004256 Phan Thị Hồng Ny 24/12/2004 22DHT04

2 2221001958 Đỗ Thị Ngọc Ánh 13/06/2004 22DHT05

3 2221002013 Nguyễn Phương Mai 19/04/2004 22DKB01

4 2221002022 Đặng Quốc Nam 23/12/2004 22DKB01

5 2221001974 Tiếu Xuân Đức 13/11/2004 22DKB01

6 2221002055 Huỳnh Minh Thư 18/06/2004 22DKB02

7 2221002061 Hồ Văn Toàn 20/10/2000 22DKB02

8 2221002067 Trần Võ Phương Trinh 24/04/2004 22DKB02

9 2221002288 Trần Thị Thanh Nhàn 05/10/2004 22DKQ02

10 2221002396 Nguyễn Trương Phương Uyên 21/12/2004 22DKQ05

11 2221002403 Lê Trịnh Thảo Vy 02/04/2004 22DKQ05

12 2221004638 Đặng Thị Ngọc Giào 17/10/2004 22DKQ05

13 2221004665 Đinh Ngọc Thảo Linh 24/05/2004 22DKS02

14 2221004667 Nguyễn Trần Phương Linh 11/09/2004 22DKS02

15 2221004711 Nguyễn Cao Huy Phúc 23/03/2003 22DKS02

16 2221004623 Võ Gia Bảo 21/05/2004 22DKS02

17 2221004738 Đỗ Nguyễn Minh Thư 22/08/2004 22DKS03

18 2221004741 Nguyễn Thị Minh Thư 02/10/2004 22DKS03

19 2221004782 Nguyễn Ngọc Hạnh Uyên 11/01/2004 22DKS03

20 2221004791 Lý Huỳnh Khánh Vy 11/01/2004 22DKS03

21 2221004795 Phạm Thế Vỹ 06/05/2004 22DKS03

22 2221003842 Phùng Ly Na 05/08/2004 22DKT02

23 2221003933 Bùi Thị Thủy Tiên 02/01/2004 22DKT02

24 2221003868 Nguyễn Thùy Nhiên 09/09/2004 22DKT03
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- Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách liên hệ trực tiếp với Trạm Y tế tại các cơ sở đào tạo 
của Trường, để kê khai thông tin làm thẻ BHYT quý 4 năm 2022. Khi liên hệ Trạm Y tế, sinh viên 
mang theo thẻ BHYT và Căn cước công dân.
- Sau ngày 20/10/2022 nếu sinh viên không kê khai thông tin làm thẻ BHYT thì cơ quan BHXH sẽ 
không gia hạn thẻ, sinh viên sẽ không có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh trong thời gian từ ngày 
01/10/2022 - 31/12/2022.
- Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về BHYT và bị xử lý kỷ luật theo Quy định về công tác quản lý 
sinh viên của Trường. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại 0986 625 285 (Cô Tiến).



STT MSSV Họ tên Ngày sinh Lớp

25 2221003769 Tống Khánh Chi 05/11/2004 22DKT03

26 2221003834 Vũ Nguyễn Hương Ly 27/10/2004 22DKT04

27 2221003864 Phạm Thị Quỳnh Nhi 21/09/2004 22DKT04

28 2221003904 Mai Xuân Thái 10/08/2004 22DKT04

29 2221004373 Nguyễn Bá Công 14/08/2004 22DKT04

30 2221004375 Trần Hùng Cường 06/05/2004 22DKT04

31 2221004505 Nguyễn Văn Bảo Long 20/11/2004 22DLH01

32 2221004574 Nguyễn Ngọc Minh Thư 02/01/2004 22DLH01

33 2221004590 Nguyễn Huyền Bảo Trinh 29/05/2004 22DLH01

34 2221004598 Lê Thị Ngọc Tuyền 08/06/2004 22DLH01

35 2221004608 Trần Ngọc Khánh Vy 08/09/2004 22DLH01

36 2221004436 Lê Gia Bảo 29/03/2004 22DLH01

37 2221004459 Nguyễn Thị Hảo 20/10/2004 22DLH02

38 2221004482 Đinh Hoàng Kiều Khanh 29/06/2004 22DLH02

39 2221004533 Dư Bích Như 01/10/2004 22DLH02

40 2221004443 Lê Mạnh Cường 10/10/2004 22DLH02

41 2221004460 Bùi Văn Hiền 27/12/2003 22DLH03

42 2221001230 Lý Hiền Ái 09/01/2004 22DMA01

43 2221001389 Phan Thị Diễm Quỳnh 02/01/2004 22DMA02

44 2221001370 Trần Đinh Ý Như 09/12/2004 22DMA03

45 2221001404 Ninh Thị Thu Thảo 09/05/2004 22DMA04

46 2221004817 Ngô Mỹ Hoa 03/09/2004 22DMA05

47 2221004827 Nguyễn Thị Ánh Linh 03/03/2004 22DQN01

48 2221004804 Lê Thị Cường 23/03/2004 22DQN01

49 2221004805 Nguyễn Đạt 07/07/2004 22DQN01

50 2221004811 Huynh Kim Han 14/02/2004 22DQN01

51 2221004876 Lê Thị Thùy Trang 09/06/2004 22DQN02

52 2221000409 Phạm Quốc Dinh 24/11/2004 22DQT04

53 2221000778 Phan Tuấn Tùng 25/04/2004 22DQT04

54 2221000799 Bùi Thế Vinh 03/08/2004 22DQT04

55 2221004898 Triệu Văn Hiếu 12/05/2003 22DQT04

56 2221000521 Võ Phương Kiều 04/12/2004 22DQT05

57 2221000413 Vũ Hoàng Khánh Đoan 18/04/2004 22DQT05

58 2221000483 Đỗ Mai Hưng 30/06/2004 22DQT07

59 2221000502 Trịnh Thị Mai Khanh 25/09/2004 22DQT07

60 2221000645 Huỳnh Hoàng Phúc 02/02/2004 22DQT07

61 2221000741 Trần Thị Tím 21/10/2004 22DQT07
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62 2221000720 Tôn Thất Thuận 22/04/2004 22DQT08

63 2221000028 Lê Hùng Cường 06/04/2004 22DTA01

64 2221000092 Đoàn Hồng Mẩn 08/09/2004 22DTA03

65 2221000175 Nguyễn Ngọc Trâm 13/10/2004 22DTA03

66 2221000005 Lê Nguyễn Hồng Ân 15/05/2004 22DTA03

67 2221000110 Trần Thị Thanh Nhàn 28/07/2004 22DTA04

68 2221002876 Dương Duy Anh 24/11/2004 22DTA04

69 2221003006 Nguyễn Quốc Hùng 20/09/2004 22DTC02

70 2221002998 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 11/09/2004 22DTC03

71 2221003021 Trương Hà Trường Huy 20/09/2004 22DTC03

72 2221003086 Vũ Thị Tuyết Mai 05/02/2003 22DTC04

73 2221003076 Hoàng Trúc Ly 24/01/2004 22DTC05

74 2221003110 Lương Nguyễn Thanh Ngân 14/01/2004 22DTC05

75 2221003255 Nguyễn Kim Thu 21/10/2004 22DTC07

76 2221002883 Nguyễn Phương Anh 07/02/2004 22DTC07

77 2221002941 Nguyễn Hoàng Dũng 07/08/2004 22DTC08

78 2221003210 Trần Kía Quí 15/02/2004 22DTC08

79 2221003070 Bùi Hữu Lộc 09/10/2004 22DTC09

80 2221003381 Nguyễn Lê Tường Vỹ 29/11/2004 22DTC09

81 2221002873 Ngyễn Thị Trường An 20/01/2004 22DTC09

82 2221002890 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/05/2004 22DTC09

83 2221003360 Hồ Thành Vinh 19/12/2004 22DTC10

84 2221000985 Mai Hoàng Phương Ngân 16/03/2004 22DTL01

85 2221004400 Trần Uyên Nhi 30/03/2004 CLC_22DBH01

86 2221003435 Nguyễn Thành Danh 07/03/2004 CLC_22DBH01

87 2221003466 Thân Mai Hân 02/01/2004 CLC_22DBH01

88 2221003513 Trần Kim Khánh 14/01/2004 CLC_22DBH01

89 2221003711 Bùi Thị Ái Tuyền 04/04/2004 CLC_22DHQ01

90 2221003019 Phạm Quốc Huy 20/11/2004 CLC_22DHQ01

91 2221003203 Nguyễn Trần Mai Phương 31/07/2004 CLC_22DHQ01

92 2221003657 Nguyễn Trường Thịnh 04/04/2004 CLC_22DHQ02

93 2221002084 Dương Thị Ngọc Bích 11/09/2004 CLC_22DHQ02

94 2221002098 Phan Ngọc Khanh 29/10/2004 CLC_22DHQ02

95 2221002103 Đặng Minh Mẫn 19/09/2004 CLC_22DKB01

96 2221002094 Đoàn Văn Huy 01/10/2004 CLC_22DKB02

97 2221002118 Võ Nguyễn Hồng Phúc 07/08/2004 CLC_22DKB02

98 2221002125 Hoàng Nam Thái 28/05/2003 CLC_22DKB02
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99 2221002141 Dư Trần Khánh Vy 31/05/2004 CLC_22DKB02

100 2221003973 Nguyễn Trần Hữu An 25/06/2004 CLC_22DKB02

101 2221003991 Hoàng Nguyễn Minh Giang 23/09/2004 CLC_22DKB02

102 2221004069 Trịnh Diễm Quỳnh 20/12/2004 CLC_22DKT01

103 2221004111 Nguyễn Phan Nguyên Trường 12/04/2004 CLC_22DKT02

104 2221003983 Nguyễn Tuấn Đạt 01/04/2004 CLC_22DKT02

105 2221003987 Nguyễn Thùy Dương 06/09/2004 CLC_22DKT02

106 2221004012 Hoàng Ngọc Ánh Linh 19/08/2004 CLC_22DKT03

107 2221004115 Trương Gia Tuệ 08/11/2004 CLC_22DKT03

108 2221003989 Nguyễn Đặng Kỳ Duyên 18/07/2004 CLC_22DKT04

109 2221004005 Nguyễn Lê Quang Huy 27/07/2004 CLC_22DKT04

110 2221001892 Trần Quốc Việt 30/06/2004 CLC_22DMA01

111 2221001515 Nguyễn Thanh Bình 05/01/2004 CLC_22DMA01

112 2221001537 Lương Tiến Đạt 24/02/2004 CLC_22DMA02

113 2221001643 Phan Đức Lương 29/11/2004 CLC_22DMA02

114 2221001481 Đàm Đỗ Hiếu An 26/08/2004 CLC_22DMA02

115 2221001600 Nguyễn Thanh Huy 25/06/2004 CLC_22DMA02

116 2221001766 Phí Nguyễn Quyên Quyên 24/09/2004 CLC_22DMA03

117 2221001824 Trần Anh Thư 14/03/2004 CLC_22DMA03

118 2221001864 Trịnh Thị Việt Trinh 08/01/2004 CLC_22DMA03

119 2221001873 Nguyễn Anh Tuấn 05/12/2004 CLC_22DMA03

120 2221001442 Cao Ngọc Thùy Trang 26/10/2004 CLC_22DMA03

121 2221001615 Trần Tuấn Kiệt 19/04/2004 CLC_22DMA04

122 2221001616 Vũ Hồ Anh Kiệt 28/02/2004 CLC_22DMA04

123 2221001691 Nguyễn Hữu Nghĩa 08/03/2004 CLC_22DMA04

124 2221001767 Trần Nguyễn Tú Quyên 27/06/2004 CLC_22DMA04

125 2221001849 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 20/04/2004 CLC_22DMA04

126 2221001870 Nguyễn Văn Trường 06/08/2004 CLC_22DMA04

127 2221001896 Phạm Anh Vũ 15/10/2004 CLC_22DMA04

128 2221001360 Nguyễn Yến Nhi 10/06/2004 CLC_22DMC01

129 2221001494 Nguyễn Nhật Anh 14/02/2004 CLC_22DMC03

130 2221001667 Hồ Thị Hiếu Ngân 19/01/2004 CLC_22DMC04

131 2221003875 Nguyễn Thoại Minh Quỳnh Như 09/11/2004 CLC_22DMC04

132 2221001771 Lê Mỹ Quyền 04/04/2004 CLC_22DMC05

133 2221001801 Huỳnh Thị Thu Thảo 11/11/2004 CLC_22DMC06

134 2221002985 Nguyễn Minh Hạnh 04/11/2004 CLC_22DMC06

135 2221001683 Trần Thị Mỹ Ngân 19/01/2004 CLC_22DMC07
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136 2221001816 Lê Thị Anh Thư 02/02/2004 CLC_22DMC07

137 2221003509 Tô Trọng Khải 19/08/2003 CLC_22DMC07

138 2221003590 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 24/08/2004 CLC_22DNH01

139 2221003735 Đoàn Thiên Vương 13/01/2004 CLC_22DNH01

140 2221003666 Nguyễn Phạm Minh Thư 24/06/2004 CLC_22DNH02

141 2221003755 Trần Thị Hải Yến 22/10/2004 CLC_22DNH02

142 2221000899 Lưu Trần Bảo Hân 12/09/2004 CLC_22DQT01

143 2221001109 Trần Thụy Thanh Thủy 09/11/2004 CLC_22DQT01

144 2221001124 Nguyễn Thị Ánh Trâm 30/11/2004 CLC_22DQT02

145 2221000923 Nguyễn Ngọc Hương 25/09/2004 CLC_22DQT02

146 2221000949 Trần Tuấn Kiệt 20/12/2004 CLC_22DQT03

147 2221001013 Nguyễn Ngọc Nhi 19/06/2004 CLC_22DQT03

148 2221001035 Nguyễn Tấn Phát 02/10/2004 CLC_22DQT03

149 2221001154 Hồ Thị Thanh Tuyền 04/06/2004 CLC_22DQT04

150 2221001171 Nguyễn Đình Vũ 20/08/2004 CLC_22DQT04

151 2221000874 Lê Bùi Minh Đạt 01/01/2004 CLC_22DQT04

152 2221001068 Nguyễn Trần Thanh Tâm 08/07/2004 CLC_22DQT05

153 2221001090 Nguyễn Phú Thịnh 14/07/2004 CLC_22DQT05

154 2221001152 Mai Hà Tuyên 07/09/2004 CLC_22DQT05

155 2221000902 Phạm Khả Hân 12/05/2004 CLC_22DQT05

156 2221000962 Nguyễn Thành Lợi 14/01/2004 CLC_22DQT06

157 2221000868 Trương Phan Hùng Cường 27/02/2004 CLC_22DQT06

158 2221000897 Lương Thế Hải 15/02/2004 CLC_22DQT06

159 2221000947 Nguyễn Trung Kiên 12/12/2000 CLC_22DQT07

160 2221001086 Vũ Thị Thảo 08/05/2004 CLC_22DQT07

161 2221001095 Huỳnh Hạnh Thư 24/04/2004 CLC_22DQT07

162 2221000853 Vũ Tuấn Anh 21/06/2004 CLC_22DQT08

163 2221000891 Lê Thị Hương Giang 26/01/2004 CLC_22DQT08

164 2221000961 Nguyễn Đức Lợi 13/02/2004 CLC_22DQT08

165 2221001069 Phạm Thị An Tâm 22/03/2004 CLC_22DQT08

166 2221001071 Châu Ngọc Tấn 22/07/2004 CLC_22DQT08

167 2221001168 Nguyễn Thị Nguyệt Vi 16/10/2004 CLC_22DQT08

168 2221001182 Trần Hoàng Phương Vy 25/06/2004 CLC_22DQT08

169 2221000408 Hoàng Ngọc Diệp 17/01/2004 CLC_22DQT08

170 2221000482 Nguyễn Văn Hùng 27/01/2004 CLC_22DQT08

171 2221004778 Trần Thị Thanh Trúc 16/08/2004 CLC_22DQT09

172 2221003416 Nguyễn Minh Anh 29/09/2004 CLC_22DQT09
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173 2221003417 Nguyễn Thị Kim Anh 25/07/2004 CLC_22DQT09

174 2221003515 Đồng Anh Khoa 21/02/2004 CLC_22DTC01

175 2221003519 Lê Hoàng Minh Khuê 07/08/2004 CLC_22DTC01

176 2221003539 Nguyễn Thị Cẩm Ly 22/01/2004 CLC_22DTC02

177 2221003561 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 30/06/2004 CLC_22DTC02

178 2221003658 Lê Nguyễn Bình Thơ 06/04/2004 CLC_22DTC02

179 2221003701 Nguyễn Minh Trí 23/07/2004 CLC_22DTC02

180 2221003478 Nguyễn Phạm Phương Hiền 29/10/2003 CLC_22DTC02

181 2221003507 Trần Thị Thu Huyền 14/02/2004 CLC_22DTC03

182 2221003499 Trần Đông Huy 26/01/2004 CLC_22DTC04

183 2221003541 Bùi Thị Hiền Mai 25/10/2004 CLC_22DTC04

184 2221003473 Trần Thị Thúy Hằng 18/01/2004 CLC_22DTC05

185 2221003442 Nguyễn Võ Thái Định 07/02/2004 CLC_22DTC05

186 2221003456 Lý Nhật Hạ 27/06/2004 CLC_22DTC06

187 2221003514 Vũ Duy Khánh 16/05/2003 CLC_22DTC06

188 2221003583 Từ Vũ Nhật 10/11/2004 CLC_22DTC06

189 2221003695 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12/09/2004 CLC_22DTC06

190 2221002459 Nguyễn Đặng Hải Đăng 03/08/2004 CLC_22DTM01

191 2221002467 Phan Văn Đô 10/06/2004 CLC_22DTM02

192 2221002724 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 16/02/2004 CLC_22DTM02

193 2221002566 Kỳ Tiểu Long 09/04/2004 CLC_22DTM04

194 2221002739 Phan Anh Toàn 30/09/2004 CLC_22DTM04

195 2221002781 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21/10/2004 CLC_22DTM04

196 2221002541 Nguyễn Quốc Khánh 03/09/2004 CLC_22DTM05

197 2221002426 Ngô Thị Hồng Anh 17/01/2004 CLC_22DTM05

198 2221002636 Nguyễn Phan Quỳnh Nhi 30/03/2004 CLC_22DTM06

199 2221002574 Nguyễn Hoàng Mai 12/12/2003 CLC_22DTM07

200 2221002657 Phạm Thị Kim Oanh 02/01/2004 CLC_22DTM07

201 2221002629 Đào Thị Yến Nhi 07/02/2004 CLC_22DTM08

202 2221002461 Đỗ Thành Đạt 12/04/2004 CLC_22DTM09

203 2221002516 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 28/09/2004 CLC_22DTM09

204 2221002570 Trần Hoàng Long 19/11/2004 CLC_22DTM10

205 2221002635 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 27/05/2004 CLC_22DTM10

206 2221002711 Võ Toàn Thịnh 12/09/2004 CLC_22DTM10

207 2221002247 Nguyễn Hoàng Long 18/02/1998 CLC_22DTM11

208 2221002316 Lê Quỳnh 14/07/2004 CLC_22DTM11

209 2221004687 Nguyễn Trần Châu Ngọc 12/02/2004 CLC_22DTM11
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210 2221002828 Võ Song Hương 27/07/2004 IP_22DKQ01

211 2221002840 Lê Bảo Nguyên 05/04/2004 IP_22DKQ01

212 2221002845 Lê Nguyễn Mai Phương 15/01/2004 IP_22DKQ01

213 2221002849 Trần Thái Tài 03/03/2004 IP_22DKQ01

214 2221002852 Nguyễn Cao Gia Thịnh 29/04/2002 IP_22DKQ01

215 2221001060 Dương Nhã Quyên 07/04/2004 IP_22DKQ01

216 2221001920 Trần Bảo Trâm Anh 22/11/2004 IP_22DMA01

217 2221001922 Vương Thiệu Bân 27/02/2004 IP_22DMA01

218 2221001931 Đặng Thanh Hằng 15/02/2004 IP_22DMA01

219 2221001933 Lê Hoàng Nguyên Khang 24/02/2004 IP_22DMA01

220 2221001937 Văn Trần Lê Minh 05/01/2004 IP_22DMA01

221 2221001942 Vũ Trường Sơn 07/12/2004 IP_22DMA01

222 2221003523 Lê Hoàng Lâm 02/04/2004 IP_22DMA01

223 2221001195 Trần Tiến Anh 01/08/2004 IP_22DQT01

224 2221001200 Vũ Thị Hằng 30/01/2004 IP_22DQT01

225 2221001206 Nguyễn Hữu Khang 11/12/2004 IP_22DQT01

226 2221001219 Lưu Trúc Quỳnh 28/04/2004 IP_22DQT01

227 2221001225 Nguyễn Thị Thu Trang 10/03/2004 IP_22DQT01
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